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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 

TỪ NGÀY 03/4 – 09/4/2017 
Buổi sáng học 05 tiết, buổi chiều học 04 tiết 

Trường hợp số tiết thay đổi: xem lịch theo từng lớp 
(Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY C.NHẬT 

Luật 13 

(124) 3T 

 

S       

 
C  

 

13g30 Thi  

Pháp luật 

về sở hữu 

trí tuệ 

F, G, H 

    

Luật 14 

(136) 3T 

 

S       

 

C  

14g15 Thi 

Luật  

lao động 2 

F, G, H 

    

 

Luật 15 

(65) 

 

 

S  

 

 
 

 
   

Dư kiến  

tuần sau thi  

Lý luận 

 NN & PL 2, 

Quyền  

con người 
C  

Anh văn  

căn bản 3 

Cô Nguyệt 

P.3 

Anh văn  

căn bản 3 

P.3 

 

 

13g30 Thi  

Luật 

 hiến pháp 1 

F, G 
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Luật 2016 

 

 

S 

Giáo dục 

 thể chất 3 
(Học ngoài sân) 

Thầy Đông 

Giáo dục 

 thể chất 3 
(Học ngoài sân) 

    

 

C 

TT Tin học CB 

N1 PM1 

Thầy Thơm 

N2  PM1 

Thầy Quân 

TT Tin học CB 

N1 PM1 

Thầy Thơm 

N2  PM1 

Thầy Quân 

  

14g45 Thi  

Anh văn  

căn bản 1 

HT.F 

 

Ngôn ngữ 

ANH 2014 

( BẰNG 2) 

S    

C     
 

 
  

LUẬT 2014 

(BẰNG 2) 

S   
 
 

C        

LUẬT 2015 

(BẰNG 2) 

ĐỢT 1 

S   
 

 

C     
 

 
  

LUẬT 2015 

(BẰNG 2) 

ĐỢT 2 

HT.D 

S  

Luật tài chính 

Nhà nước 

Cô Chinh 

Luật tài chính 

Nhà nước 

C      “ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2015 

( BẰNG 2) 

P.2 

S      

Dịch thuật 

 đại cương 

Thầy Sáu 

Dịch thuật 

 đại cương 

C      “ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2016 

( BẰNG 2) 

P.3 

S      

Ngữ âm 

 thực hành 

Cô Thảo 

Ngữ âm 

 thực hành 

C      “ “ 
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LUẬT 2016 

(BẰNG 2) 

 

HT.C 

S      

 

Luật  

hành chính 1 

Thầy Trung 

 

Luật  

hành chính 1 

C      “ “ 

 

KHAI THÁC  

MỎ 2016 

 

S        

C        

Tối        

LƯU TRỮ 

 HỌC - QTVP 

S        

C        

QTKD 13 

ĐH TỪ XA 

(45) 

S     

C     

LUẬT 13 

ĐH TỪ XA 

 

HT.F 

S  Sinh viên chưa nộp học phí sẽ cấm thi  

 

7g Thi 

 Pháp luật 

 về HĐ trong 

HĐ KD 

 

 

C        

LUẬT 15 

ĐH TỪ XA 

 

S        

C        

 

ĐH TDTT13 

(37) 

 

 

S 
Phổ tu 

 Võ thuật 

Phổ tu 

 Võ thuật 

Phổ tu 

 Võ thuật 

Phổ tu 

 Võ thuật 

Phổ tu 

 Võ thuật 

Phổ tu 

 Võ thuật 
 

C “ “ “ “ “ “  
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CĐQLĐĐ15 

( 5) 

(liên thông) 

 

 

S 

4 tiết 
                                                                   

C 

3 tiết 
    

14g45 Thi  

Quy hoạch  

PT nông thôn 

HT.G 

  

 

 

CĐDVTY15 

(11) 

(liên thông) 

S 

4 tiết 
Dự kiến tuần sau thi Bệnh nội khoa    

C 

3 tiết 
    

14g45 Thi  

Bệnh ký sinh 

HT.G 

  

 

 

CĐCNTP15 

(7) 

(liên thông) 

 

S 

4 tiết 

Dự kiến tuần sau thi PT sản phẩm mới 

 
   

C 

3 tiết 
       

 

 

CĐCNTT15 

(8) 

(liên thông) 

S 

4 tiết 

 

 

Dự kiến tuần sau thi  Lập trình hướng ĐT 

 

TT Lập trình 

hướng đối tượng 

Cô Ngân 

PM4 

Giải thuật 

Cô Trang 

P.5 

Văn bản HC 

Thầy Nhất 

P.5 

C 

3 tiết 

 

 
   “ PM4 

TT Lập trình 

hướng đối tượng 

PM4 

Giải thuật 

P.5 

 

CĐDVTY16 

(11) 

(liên thông) 

 

P.3 khu 2 

S 

4 tiết 

 

Dự kiến tuần sau thi  Những NLCB của CNML 2 

Vi sinh 

 đại cương 

Cô Loan 

Vi sinh 

 đại cương 

Phương pháp NC 

khoa học 

Thầy Duyên 

C 

3 tiết 
    

14g45 Thi 

 Sinh  

đại cương 

HT.G khu 1 

“ 

TT Lập trình 

 quản lý 

Thầy Nhân 

PM1 
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CĐ Nghề  

Quản trị 

cơ sở 

dữ liệu 14 

 

PM5 

S 

(5 tiết) 
 

Công nghệ  

đa phương 

tiện 

    

 

C 

(4 tiết) 

 

Công nghệ  

đa phương tiện 

Cô Trang 

 

Công nghệ  

đa phương 

tiện 

 

 

  

 
 

 

ĐHQLĐĐ15 

(33) 

(Liên thông) 

 

P.6 khu 2 

S                    

 

Viễn thám  

ứng dụng 

Thầy Minh 

 

Viễn thám  

ứng dụng 

C      “ “ 

 

ĐHQLĐĐ16 

(Liên thông) 

 

P.11 khu 2 

S      

 

Quy hoạch và 

phát triển đô thị 

Thầy Hậu 

 

Quy hoạch và 

phát triển đô thị 

C     

 

 

 

“ “ 

  


